
 MA TRẬN KIỂM TRA GKII (25-26) MÔN LỊCH SỬ 10 (TNKQ nhiều lựa chọn; TNKQ đúng – sai; tự luận) 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ nhiều lựa 

chọn 

TNKQ đúng sai  
Tự luận  

 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 

 
Chủ đề 4. 

Các cuộc 

CMCN 

trong lịch 

sử thế giới  

Bài 7. Cách 

mạng công 

nghiệp thời 

hiện đại  

4 2  1 2 1 1       

2 Chủ đề 5. 

Văn minh 

Đông Nam 

Á thời cổ-

trung đại  

Bài 9. Thành 

tựu tiêu biểu 

của văn minh 

Đông Nam Á 

thời cổ- trung 

đại  

2 1  2 4 2        

3 Chủ đề 6. 

Một số nền 

văn minh 

trên đất 

nước Việt 

Nam (trước 

năm 1858) 

Bài 10. Văn 

minh Văn 

Lang- Âu Lạc 

2         1  1 2 1   1     

                                  Tổng số câu 
8 4  4 

 

8 

 

4 

 

  1     

Tổng số điểm `2.0 1.0  4.0 1.0  2.0    10 

Tỉ lệ % 70 30 40 30 30 100 

 

                                     

 



2. ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GKII(25-26)LỊCH SỬ 10 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

Mức độ đánh giá 

TNKQ  Tự 

luận 

1 Chủ đề 

4. Các 

cuộc 

CMCN 

trong 

lịch sử 

thế giới  

 

 

Bài 7. Cách 

mạng công 

nghiệp thời 

hiện đại 

TRÁC NGHIỆM  ( nhiều lựa chọn + TN đúng sai) 

+ Nhận biết được: Thành tựu cơ bản của cuộc CMCN lần 4 và 4. 

+ Hiểu được: Hạn chế, ưu điểm của những thành tựu; tác động của 

CMCN lần 3 và 4;  

+ Vận dụng: tác động của CMCN lần 3 và 4; sự phát triển của công 

nghệ sinh học. 

 

TỰ LUẬN: 

Nhận biết: Ý nghĩa của CMCN lần 3,4. 

 

 

  

2 Chủ đề 

5. Văn 

minh 

Đông 

Nam Á 

thời cổ-

trung 

đại 

Bài 9. 

Thành tựu 

tiêu biểu 

của văn 

minh Đông 

Nam Á 

thời cổ- 

trung đại . 

*TRÁC NGHIỆM(Nhiều lựa chọn và TN đúng sai) 

Nhận biết: -Các thể loại chữ viết. 

-Các loại hình kiến trúc, sự phát triển của tôn giáo. 
- sự du nhập của chữ Phạn vào ĐNA thời cổ- trung đại 

Thông hiểu:  

- Ảnh hưởng của kiến trúc, chữ viết Ấn Độ đến kiến trúc ĐNA cổ-

trung đại. 

- Nội dung dòng văn học dân gian thời cổ- trung đại. 

- Sự sáng tạo của cư dân ĐNA cổ-trung đại về chữ viết 

- Vận dụng: Ảnh hưởng của chữ viết, kiến trúc, điêu khắc bến ngoài đến 

ĐNA cổ- trung đại. 

3 Chủ đề 

6. Một 

số nền 

văn 

minh 

Bài 10. 

Văn minh 

Văn Lang- 

Âu Lạc 

*TRÁC NGHIỆM(Nhiều lựa chọn và TN đúng sai) 

Nhận biết: tên gọi khác của nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc, điều 

kiện tự nhiên hình thành nền văn minh Văn Lang- Âu lạc, kinh đô. 

Thông hiểu: -  điều kiện tự nhiên hình thành nền văn minh Văn 

Lang- Âu lạc 

  



trên đất 

nước 

Việt 

Nam 

(trước 

năm 

1858) 

-Tác động của việc dùng cuốc sang dùng cày trong sản xuất nông nghiệp 

-Cơ sở văn hóa hình thành nhà nước, sự phát triển của nhà nước 

Vận dụng: mục đích chế tạo vũ khí của nhà nước Âu Lạc. 

*TỰ LUẬN: 

- Vận dụng: Phân tích sơ sở hình thành nền văn minh Văn Lang- 

Âu Lạc 

  

Tổng số câu    

Tổng số điểm    

Tỉ lệ %  70  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


